
STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/ Số chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2 Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)4

Ghi chú5

1
Nguyễn Cao Cường 

Adrơng

- 0004667/ĐL-CCHN;
- 01/QĐ-PKBN ngày 

01/01/2023

- Khám chữa bệnh nội khoa;
- Thực hiện kỹ thuật: Siêu âm tổng 
quát

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 
thuật của  phòng khám đa khoa;
- Phụ trách chuyên môn phòng khám 
Nội;
- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội;
- Thực hiện kỹ thuật: Siêu âm tổng quát

Không 

2 Trần Thị Hòa
- 000314/QB-CCHN;
- 02/QĐ-PKĐK ngày 

01/01/2023

- Khám chữa bệnh đa khoa hệ Nội;
- Thực hiện kỹ thuật: Siêu âm ổ bụng; 
Siêu âm sản phụ khoa cơ bản.

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội;
- Thực hiện kỹ thuật: Siêu âm ổ bụng; 
Siêu âm sản phụ khoa cơ bản.

Không 

3 Hồ Xuân Thanh Tâm 3867/BP-CCHN
Khám chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Y 
học cổ truyền;
- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Y học cổ truyền.

Không 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN BÙ NA

2. Địa chỉ: Thôn 3, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút tất cả các ngày trong tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách tổng
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nghề/ Số chứng chỉ 
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4 Chu Quang Hưng 4992/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Y học cổ truyền.

Không 

5 Nguyễn Ôxi
007896/BĐ-CCHN;

-14/QĐ-PKĐKSGBN 
ngày 31/7/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản Phụ khoa;
- Thực hiện kỹ thuật: Siêu âm Sản phụ 
khoa cơ bản.

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Sản 
phụ khoa;
- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Sản phụ khoa;
- Thực hiện kỹ thuật: Siêu âm Sản phụ 
khoa cơ bản.

Không 

6 Nguyễn Ngọc Tứ 000049/BP-GPHN Xét nghiệm y học

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Phụ trách chuyên môn bộ phận xét 
nghiệm;
- Kỹ thuật viên xét nghiệm (Đại học)

Không 

7 Nguyễn Đình Hiếu 010943/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Phụ trách chuyên môn phòng khám 
Nhi;
- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nhi.

Không 
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8 Dương Thị Thuận 007425/ĐNA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 
hình ảnh y học

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

 - Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh - 
Chụp Xquang (Đại học)

Không 

9 Trần Minh Tiến
- 000789/BP-CCHN;
- 121/QĐ-SYT ngày 

7/3/2023

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 
- Chuyên khoa Ngoại;

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Phụ trách chuyên môn phòng khám 
Ngoại;
- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại.

Không 

10 Phan Thanh Dũng 000931/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Chẩn đoán hình ảnh

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Phụ trách chuyên môn bộ phận Chẩn 
đoán hình ảnh;
- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa chẩn đoán hình ảnh.

Không 

11 Quách Công Tuyên 003035/BP-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Y sỹ đa khoa Không 
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12 Hoàng Thị Bích Hòa 3547/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 
tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Nữ hộ sinh Không 

13 Lê Thị Diệu Huyền 0002106/BP-CCHN
Khám chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Y sĩ Y học cổ truyền Không 

14 Đào Thị Thu Thảo 5232/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Y sỹ đa khoa Không 

15 Lê Thị Thúy Nhung 5230/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 
tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Nữ hộ sinh Không 



STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/ Số chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2 Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)4

Ghi chú5

16 Nguyễn Bá Tiến 5392/BP-CCHN
Khám chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Y sĩ Y học cổ truyền Không 

17 Huỳnh Hữu Luận 000310/BP-GPHN Xét nghiệm y học

*Làm việc giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30
* Làm việc ngoài giờ
Chủ nhật:
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Kỹ thuật viên xét nghiệm (Cao đẳng) Không 

Ghi chú:  Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo Bộ Luật Lao Động

Đồng Nai, ngày 31  tháng 7 năm 2025
Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BS. NGUYỄN CAO CƯỜNG ADRƠNG
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